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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2021 (ĐIỀU CHỈNH LẦN 1) CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG
GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;
Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;
Căn cứ Quyết định số 43/2016/QĐ-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Quyết định số 4567/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố về giao chỉ tiêu dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2021 (điều chỉnh lần 1) của Sở Công Thương theo các phụ lục đính kèm.
Hình thức công khai: Thực hiện đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính - Tổng hợp, Chánh Văn phòng, Kế toán trưởng - Sở Công Thương, các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở Công Thương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
 
	
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Sở Tài Chính;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu VT.
	KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC




Lê Huỳnh Minh Tú


 
	SỞ CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	Phụ lục số 1


Chương 416
DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐƯỢC GIAO VÀ PHÂN BỔ CHO CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC NĂM 2021
(ĐIỀU CHỈNH LẦN 1)
(Kèm theo Quyết định số 60/QĐ-SCT ngày 04 tháng 02 năm 2021 của Sở Công Thương)
(Dùng cho đơn vị dự toán ngân sách cấp I/ đơn vị dự toán ngân sách cấp trên)
Đơn vị: 1.000 đồng
	STT
	Nội dung
	Tổng số
	Chi tiết theo đơn vị sử dụng
	Chi tiết theo đơn vị sử dụng
	Chi tiết theo đơn vị sử dụng
	Chi tiết theo đơn vị sử dụng
	Chi tiết theo đơn vị sử dụng

	
	
	
	Văn phòng Sở
	Trung tâm Phát triển công nghiệp hỗ trợ
	Trung tâm Hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp
	Trường Cao đẳng Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ
	Thời báo Kinh tế Sài Gòn

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	I
	Tổng số thu, chi nguồn sự nghiệp, dịch vụ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Thu sự nghiệp, dịch vụ
	58.800.359
	 
	4.000.000
	8.681.359
	5.619.000
	40.500.000

	2
	Chi từ nguồn thu sự nghiệp, dịch vụ
	58.800.359
	 
	4.000.000
	8.681.359
	5.619.000
	40.500 000

	II
	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Số thu phí, lệ phí
	2.211.000
	2.211.000
	0
	0
	0
	 

	1.1
	Lệ phí
	1.650.000
	1.650.000
	0
	 
	0
	 

	 
	- Lệ phí cấp phép VPĐD
	1.650.000
	1.650.000
	 
	 
	 
	 

	1.2
	Phí
	561.000
	561.000
	0
	0
	0
	 

	 
	Thẩm định cấp phép hoạt động điện lực
	55.000
	55.000
	 
	 
	 
	 

	 
	Thẩm định tổng dự toán các công trình điện lực
	33.000
	33.000
	 
	 
	 
	 

	 
	Thẩm định ĐK kinh doanh hóa chất
	220.000
	220.000
	 
	 
	 
	 

	 
	Thẩm định ĐK kinh doanh rượu
	110.000
	110.000
	 
	 
	 
	 

	 
	Thẩm định ĐK kinh doanh Thuốc lá
	11.000
	11.000
	 
	 
	 
	 

	 
	Thẩm định ĐK kinh doanh xăng dầu
	110.000
	110.000
	 
	 
	 
	 

	 
	Thẩm định cấp phép KD Gas
	22.000
	22.000
	 
	 
	 
	 

	2
	Chi từ nguồn thu phí được để lại
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	3
	Số phí, lệ phí nộp NSNN
	2.211.000
	2.211.000
	0
	 
	0
	 

	3.1
	Lệ phí
	1.650.000
	1.650.000
	0
	 
	0
	 

	 
	- Lệ phí cấp phép VPĐD
	1.650.000
	1.650.000
	 
	 
	 
	 

	3.2
	Phí
	561.000
	561.000
	0
	0
	0
	 

	 
	Thẩm định cấp phép hoạt động điện lực
	55.000
	55.000
	 
	 
	 
	 

	 
	Thẩm định tổng dự toán các công trình điện lực
	33.000
	33.000
	 
	 
	 
	 

	 
	Thẩm định ĐK kinh doanh hóa chất
	220.000
	220.000
	 
	 
	 
	 

	 
	Thẩm định ĐK kinh doanh rượu
	110.000
	110.000
	 
	 
	 
	 

	 
	Thẩm định ĐK kinh doanh Thuốc lá
	11.000
	11.000
	 
	 
	 
	 

	 
	Thẩm định ĐK kinh doanh xăng dầu
	110.000
	110.000
	 
	 
	 
	 

	 
	Thẩm định cấp phép KD Gas
	22.000
	22.000
	 
	 
	 
	 

	III
	Dự toán chi ngân sách nhà nước
	132.243.000
	83.713.000
	24.047.000
	2.644.000
	21.839.000
	 

	1
	Chi quản lý hành chính
	61.957.000
	61.957.000
	0
	0
	0
	 

	1.1
	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ
	22.246.000
	22.246.000
	 
	 
	 
	 

	 
	- Chi từ ngân sách thành phố
	19.121.000
	19.121.000
	 
	 
	 
	 

	 
	Trong đó: + 10% tiết kiệm thực hiện CCTL
	666.100
	666.100
	 
	 
	 
	 

	 
	+ Kinh phí chi cho công tác thi đua khen thưởng
	103.000
	103.000
	 
	 
	 
	 

	 
	- Chi từ nguồn CCTL ngân sách thành phố
	3.125.000
	3.125.000
	 
	 
	 
	 

	 
	- Chi từ nguồn CCTL đơn vị năm trước chuyển sang
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2
	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ
	39.711.000
	39.711.000
	 
	 
	 
	 

	 
	- Chi từ ngân sách thành phố
	34.714.000
	34.714.000
	 
	 
	 
	 

	 
	Trong đó: + 10% tiết kiệm thực hiện CCTL
	2.521.400
	2.521.400
	 
	 
	 
	 

	 
	+ Kinh phí chưa phân bổ
	2.000.000
	2.000.000
	 
	 
	 
	 

	 
	- Chi từ nguồn CCTL ngân sách thành phố
	4.997.000
	4.997.000
	 
	 
	 
	 

	 
	- Chi từ nguồn CCTL đơn vị năm trước chuyển sang
	0
	0
	 
	 
	 
	 

	3
	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề
	21.839.000
	0
	0
	0
	21.839.000
	 

	2.1
	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
	0
	 
	 
	 
	0
	 

	 
	- Chi từ ngân sách thành phố
	0
	 
	 
	 
	0
	 

	 
	Trong đó: + 10% tiết kiệm thực hiện CCTL
	0
	 
	 
	 
	0
	 

	 
	+ Chi công tác thi đua khen thưởng
	0
	 
	 
	 
	0
	 

	 
	- Chi từ nguồn CCTL ngân sách thành phố
	0
	 
	 
	 
	0
	 

	 
	- Chi từ nguồn CCTL của đơn vị
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2
	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
	21.839.000
	 
	 
	 
	21.839.000
	 

	 
	- Chi từ ngân sách thành phố
	14.502.000
	 
	 
	 
	14.502.000
	 

	 
	Trong đó: + 10% tiết kiệm thực hiện CCTL
	156.400
	 
	 
	 
	156.400
	 

	 
	+ Chi công tác thi đua khen thưởng
	 
	 
	 
	 
	58.000
	 

	 
	- Chi từ nguồn CCTL ngân sách thành phố
	7.337.000
	 
	 
	 
	7.337.000
	 

	 
	- Chi từ nguồn CCTL của đơn vị năm trước chuyển sang
	0
	 
	 
	 
	0
	 

	3
	Chi sự nghiệp kinh tế
	48.447.000
	21.756.000
	24.047.000
	2.644.000
	0
	 

	3.1
	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
	2.591.000
	0
	2.591.000
	0
	0
	 

	 
	- Chi từ Ngân sách thành phố
	2.127.000
	 
	2.127.000
	0
	 
	 

	 
	Trong đó: + 10% tiết kiệm thực hiện CCTL
	9.600
	 
	9.600
	 
	 
	 

	 
	+ Chi công tác thi đua khen thưởng
	30.000
	 
	30.000
	 
	 
	 

	 
	- Chi từ nguồn CCTL ngân sách thành phố
	464.000
	 
	464.000
	0
	 
	 

	 
	- Chi từ nguồn CCTL của đơn vị
	0
	 
	0
	0
	 
	 

	3.2
	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
	45.856.000
	21.756.000
	21.456.000
	2.644.000
	0
	 

	 
	- Chi từ Ngân sách thành phố
	8.700.000
	 
	8.700.000
	0
	 
	 

	 
	Trong đó: + 10% tiết kiệm thực hiện CCTL
	55.000
	 
	55.000
	 
	 
	 

	 
	+ Kinh phí chưa phân bổ
	0
	 
	0
	 
	 
	 

	 
	- Chi từ nguồn CCTL ngân sách thành phố
	2.156.000
	 
	2.156.000
	0
	 
	 

	 
	- Chi từ nguồn CCTL của đơn vị
	0
	 
	0
	0
	 
	 

	 
	- Kinh phí xúc tiến
	35.000.000
	21.756.000
	10.600.000
	2.644.000
	 
	 

	 
	Mã số đơn vị sử dụng NSNN
	Mã số đơn vị sử dụng NSNN
	1017202
	1043679
	1004503
	1051027
	 

	 
	Mã số Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch
	Mã số Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch
	0111
	0112
	0133
	0133
	 


 
